
101 Số TC : 2

4 Học kỳ : 6

Lần thi : 1

SỐ CHỮ

1 132114008 Nguyễn Tiến Dũng K15TMT 15E30

2 132114029 Trần Phương Nam K15TMT 15E30

3 132345413 Lê Minh Tuấn K15TMT 15E30

4 142121044 Phạm Xuân Bảo K15TMT 15E30

5 142522896 Dương Ngọc Thiện K15TMT 15E30

6 152112001 Lê Hồng Luân K15TMT 15E30

7 152112415 Bùi Đức Thịnh K15TMT 15E30

8 152112416 Lê Bảo Thịnh K15TMT 15E30

9 152112417 Dương Văn Hoàng K15TMT 15E30

10 152112420 Lê Trần Bảo Ái K15TMT 15E30

11 152112421 Lê Phúc Việt K15TMT 15E30

12 152112422 Võ Hồng Tân K15TMT 15E30

13 152112425 Lê Viết Toàn K15TMT 15E30

14 152112426 Nguyễn Hoàng Phương Duy K15TMT 15E30

15 152112429 Lê Việt Thắng K15TMT 15E30

16 152112430 Lê Trường An K15TMT 15E30

17 152112432 Trần Hồng Sơn K15TMT 15E30

18 152112435 Lê Anh Thảo K15TMT 15E30

19 152112437 Trần Văn Linh K15TMT 15E30

20 152112439 Hoàng Xuân Ngọc K15TMT 15E30

21 152112440 Phạm Đăng Tiên K15TMT 15E30

22 152112441 Trương Văn Hiếu K15TMT 15E30

23 152112442 Lê Hoàng Nhật Vĩ K15TMT 15E30

24 152112444 Nguyễn Trường Nhã K15TMT 15E30

25 152112445 Hồ Trung Kim K15TMT 15E30

26 152112446 Mai Văn Quốc K15TMT 15E30

27 152112448 Đặng Dương Tú K15TMT 15E30

28 152115507 Võ Văn Cảnh K15TMT 15E30

29 152115894 Phạm Lê Trọng Nghĩa K15TMT 15E30

30 152116069 Nguyễn Tấn Bình K15TMT 15E30

Số SV vắng:…… Đình chỉ:…….. Tổng số bài:…….. Tổng số tờ:………

      LẬP BẢNG                         GIÁM THỊ            GIÁM KHẢO 1            GIÁM KHẢO 2                LÃNH ĐẠO KHOA

  Phạm Ngọc Tĩnh

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

LỚP
LỚP 

ANH VĂN

Nợ HP

GHI CHÚ
SỐ 

TỜ
KÝ TÊN

ĐIỂM

(KHÓA K15: E30->E39)

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP

MÔN :ANH VĂN CAO CẤP 1 (NÓI)* MÃ MÔN:ENG 301

STT MSV

    BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

   TRƯỜNG ĐH DUY TÂN

Thời gian:13h00 - Ngày 16/03/2012 - Phòng: 101 - cơ sở:  396 Điện Biên Phủ

HỌC VÀ TÊN

1/2



101 Số TC : 2
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31 152116193 Phạm Minh Long K15TMT 15E30

32 152116313 Trương Công Ngữ K15TMT 15E30

33 152116351 Lê Văn Trung K15TMT 15E30

34 152116456 Nguyễn Quốc Phú K15TMT 15E30

35 152122492 Nguyễn Chí Thanh K15TMT 15E30

36 152125519 Nguyễn Tiến Tăng K15TMT 15E30

37 152145608 Lê Văn Thiệu K15TMT 15E30
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102 Số TC : 2

4 Học kỳ : 6

Lần thi : 1

SỐ CHỮ

1 142131145 Nguyễn Văn Ngọ K15EVT 15E31

2 142131146 Nguyễn Đình Nhật K15EVT 15E31

3 152122486 Huỳnh Tuyến Quang K15EVT 15E31

4 152122487 Nguyễn Nghĩa Hiệp K15EVT 15E31

5 152125976 Thân Đức Thắng K15EVT 15E31

6 152132539 Nguyễn Đức  Trọng K15EVT 15E31

7 152132541 Lê Phú  Thịnh K15EVT 15E31

8 152132544 Nguyễn Phạm Công Đức K15EVT 15E31

9 152132547 Trần Văn Thành K15EVT 15E31

10 152132548 Phan Văn Đạt K15EVT 15E31

11 152132549 Nguyễn Văn  Thương K15EVT 15E31

12 152132550 Nguyễn Thành Đạt K15EVT 15E31

13 152132553 Dương Minh Châu K15EVT 15E31

14 152132555 Phạm  Nên K15EVT 15E31

15 152132558 Võ Văn Định K15EVT 15E31

16 152132559 Phan Đức  Yên K15EVT 15E31

17 152132560 Hoàng Thái Hòa K15EVT 15E31

18 152132566 Đoàn Ngọc Tín K15EVT 15E31

19 152135521 Lương Hà Quế Yên K15EVT 15E31

20 152135522 Huỳnh Bá Cường K15EVT 15E31

21 152135523 Lê Sỹ Hùng K15EVT 15E31

22 152135754 Đặng Thanh Tuấn K15EVT 15E31

23 152135824 Lê Văn Lộc K15EVT 15E31

24 152136162 Trần Văn Nghĩa K15EVT 15E31

25 152136318 Đỗ Lâm Đăng An K15EVT 15E31

26 152136319 Đoàn Trung Hiếu K15EVT 15E31

27 152136320 Phan Thị Thu Thủy K15EVT 15E31

28 152136426 Phạm Văn Phi K15EVT 15E31

29 152173067 Nguyễn Kim Thắng K15EVT 15E31

30 152173069 Võ Khắc  Thắng K15EVT 15E31
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102 Số TC : 2

4 Học kỳ : 6

Lần thi : 1

SỐ CHỮ

LỚP
LỚP 

ANH VĂN
GHI CHÚ

SỐ 

TỜ
KÝ TÊN

ĐIỂM

(KHÓA K15: E30->E39)

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP

MÔN :ANH VĂN CAO CẤP 1 (NÓI)* MÃ MÔN:ENG 301

STT MSV

    BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

   TRƯỜNG ĐH DUY TÂN

Thời gian:13h00 - Ngày 16/03/2012 - Phòng: 102 - cơ sở:  396 Điện Biên Phủ

HỌC VÀ TÊN

31 152175545 Phan Thanh Ngọc K15EVT 15E31

32 152176321 Phạm Thanh Dũng K15EVT 15E31

33 152222774 Nguyễn Hữu Chiến K15EVT 15E31

34 152356195 Đặng Ngọc Tùng K15EVT 15E31
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103 Số TC : 2

4 Học kỳ : 6

Lần thi : 1

SỐ CHỮ

1 111150407 Trần Hoàng Long K15XDC 15E32

2 132224718 Trần Văn Hải K15XDC 15E32

3 132224732 Cao Lâm K15XDC 15E32

4 142211236 Nguyễn Duy Luân K15XDC 15E32

5 142221361 Nguyễn Văn Tân K15XDC 15E32

6 142224798 Lê Văn Thành K15XDC 15E32

7 152222017 Đỗ Công Thái Sơn K15XDC 15E32

8 152222018 Nguyễn Đình Hoàn K15XDC 15E32

9 152222755 Lưu Văn Trai K15XDC 15E32

10 152222756 Mai Hữu Hậu K15XDC 15E32

11 152222757 Đỗ Văn Hậu K15XDC 15E32

12 152222758 Lê Quang Đạo K15XDC 15E32

13 152222759 Phan Thanh Dũng K15XDC 15E32

14 152222761 Hoàng Hồng Quân K15XDC 15E32

15 152222762 Nguyễn Duy Tân K15XDC 15E32

16 152222764 Lê Văn Thành Tài K15XDC 15E32

17 152222765 Ngô Văn Điểu K15XDC 15E32

18 152222766 Nguyễn Thành Phúc K15XDC 15E32

19 152222767 Nguyễn Đức Doản K15XDC 15E32

20 152222768 Trần Thị Minh Trân K15XDC 15E32

21 152222769 Trần Vũ Hoàng Linh K15XDC 15E32

22 152222770 Trương Văn Tuần K15XDC 15E32

23 152222772 Trần Anh Quân K15XDC 15E32

24 152222776 Trần Duy Khánh K15XDC 15E32

25 152222778 Trương Xuân Hoàng K15XDC 15E32

26 152222779 Lê Hồng Hùng K15XDC 15E32

27 152222780 Đinh Quốc Huy K15XDC 15E32

28 152222781 Bùi Quang Phương K15XDC 15E32

29 152222786 Lê Hà Phương K15XDC 15E32

30 152222787 Lê Hoàng K15XDC 15E32
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103 Số TC : 2

4 Học kỳ : 6

Lần thi : 1

SỐ CHỮ

LỚP
LỚP 

ANH VĂN
GHI CHÚ

SỐ 

TỜ
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HỌC VÀ TÊN

31 152222788 Lê Văn Dũng K15XDC 15E32

32 152222791 Trần Viết Long K15XDC 15E32

33 152222792 Võ Mạnh Hùng K15XDC 15E32

34 152222793 Phạm Mai Trung K15XDC 15E32

35 152222796 Vũ Văn Hợp K15XDC 15E32

36 152222798 Phan Anh Tuân K15XDC 15E32

37 152225758 Nguyễn Tiến Lộc K15XDC 15E32

38 152225957 Lê Đức Lợi K15XDC 15E32

39 152226072 Lê Đức Trường K15XDC 15E32

40 152226201 Phạm Triệu Thanh K15XDC 15E32

41 152226328 Võ Đức Huy K15XDC 15E32

42 152226461 Thái Quang Toản K15XDC 15E32

43 152333173 Đinh Long Hoàng K15XDC 15E32

44 152523800 Lê Vĩnh Lợi K15XDC 15E32

45 0668 Nguyễn Thanh Vĩnh K13KTR2 15E32
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201 Số TC : 2

4 Học kỳ : 6

Lần thi : 1

SỐ CHỮ

1 132234865 Võ Tấn Linh K15KTR1 15E33

2 142234644 Bùi Đức Lâm K15KTR1 15E33

3 151214611 Nguyễn Anh Vũ K15KTR1 15E33

4 152232023 Ngô Đức Rin K15KTR1 15E33

5 152232799 Huỳnh Thị Cẩm Nhung K15KTR1 15E33

6 152232800 Nguyễn Duy Dương K15KTR1 15E33

7 152232804 Lê Quốc Việt K15KTR1 15E33

8 152232813 Trương Hoàng Quốc Bảo K15KTR1 15E33

9 152232814 Nguyễn Thành Nhân K15KTR1 15E33

10 152232816 Kiều Đình Hoàng K15KTR1 15E33

11 152232819 Trần Thị Ngọc Diễm K15KTR1 15E33

12 152232833 Phan Thanh Long K15KTR1 15E33

13 152232836 Võ Thị Mỹ Yên K15KTR1 15E33

14 152232847 Phan Như Thịnh K15KTR1 15E33

15 152232850 Mai Tấn Quý K15KTR1 15E33

16 152232856 Nguyễn Văn Thực K15KTR1 15E33

17 152232857 Huỳnh Việt Hưng K15KTR1 15E33

18 152232861 Lê Thị Kim Phúc K15KTR1 15E33

19 152232888 Trần Đức Trung K15KTR1 15E33

20 152232910 Phạm Văn Cường K15KTR1 15E33

21 152232925 Dương Công Định K15KTR1 15E33

22 152232928 Hà Xuân Bách K15KTR1 15E33

23 152232930 Nguyễn Viết Lộc K15KTR1 15E33

24 152232932 Nguyễn Sơn Tùng K15KTR1 15E33

25 152233005 Nguyễn Tấn Hiền K15KTR1 15E33

26 152233013 Lê An K15KTR1 15E33

27 152233014 Trần Phúc Toàn K15KTR1 15E33

28 152233055 Bùi Chí Thành K15KTR1 15E33

29 152233059 Nguyễn Minh Trí K15KTR1 15E33

30 152233063 Nguyễn Thành Minh K15KTR1 15E33
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201 Số TC : 2

4 Học kỳ : 6

Lần thi : 1

SỐ CHỮ
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HỌC VÀ TÊN

31 152236458 Lê Minh Tuấn K15KTR1 15E33

32 152232807 Nguyễn Văn Việt Chương K15KTR3 15E33

33 142231438 Trương Hữu Thanh K15KTR6 15E33

34 142231447 Nguyễn Ngọc Trí K15KTR6 15E33

35 152232024 Nguyễn Thị Đan Na K15KTR6 15E33

36 152232841 Trần Thêm K15KTR6 15E33

37 152232870 Hồ Thanh Sơn K15KTR6 15E33

38 152232982 Nguyễn Minh Tuấn K15KTR6 15E33

39 152233066 Trần Duy Phúc K15KTR6 15E33

40 152235540 Nguyễn Tấn Du K15KTR6 15E33

41 4938 Phạm Văn K15KTR3 15E33

42 0565 Nguyễn Văn Lương K13KTR3 15E33

43 0527 Nguyễn Thanh Hòa K13KTR2 15E33

44
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202 Số TC : 2

4 Học kỳ : 6

Lần thi : 1

SỐ CHỮ

1 152232889 Đào Ngọc Quang K15KTR1 15E34

2 152232893 Lại Trọng Nguyên K15KTR1 15E34

3 152232923 Văn Phú Huy K15KTR1 15E34

4 152232924 Phan Lê Thị Hồng Sim K15KTR1 15E34

5 152232970 Trương Quang Duy K15KTR1 15E34

6 152232971 Bùi Thanh Hải K15KTR1 15E34

7 152232986 Nguyễn Đình Trực K15KTR1 15E34

8 152233004 Trần Thị Linh K15KTR1 15E34

9 152233012 Nguyễn Đàm Hoài Phương K15KTR1 15E34

10 152233045 Lê Xuân Thắng K15KTR1 15E34

11 152233061 Trần Hoàng Tiến K15KTR1 15E34

12 152232810 Từ Thị Ly Na K15KTR2 15E34

13 152232811 Nguyễn Văn Quý K15KTR2 15E34

14 152232839 Đặng Công Thọ K15KTR2 15E34

15 152232840 Bùi Thị Mỹ K15KTR2 15E34

16 152232872 Trần Văn Thi K15KTR2 15E34

17 152232874 Lê Tự Nhật Quang K15KTR2 15E34

18 152232899 Lê Duy Thành K15KTR2 15E34

19 152232906 Võ Thế Hào K15KTR2 15E34

20 152232936 La Đức Anh K15KTR2 15E34

21 152232954 Lê Văn Tuấn K15KTR2 15E34

22 152232973 Trần Khánh Linh K15KTR2 15E34

23 152232980 Nguyễn Thị Yến K15KTR2 15E34

24 152233001 Nguyễn Thị Anh Khôi K15KTR2 15E34

25 152233003 Hồ An Bảo Trung K15KTR2 15E34

26 152233018 Đặng Thanh Bình K15KTR2 15E34

27 152233028 Nguyễn Văn Lợi K15KTR2 15E34

28 152233032 Nguyễn Thái Hưng K15KTR2 15E34

29 152233033 Thân Ngọc Long K15KTR2 15E34

30 152233035 Đặng Quang Trường K15KTR2 15E34

Số SV vắng:…… Đình chỉ:…….. Tổng số bài:…….. Tổng số tờ:………

      LẬP BẢNG                         GIÁM THỊ            GIÁM KHẢO 1            GIÁM KHẢO 2                LÃNH ĐẠO KHOA

  Phạm Ngọc Tĩnh

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

LỚP
LỚP 

ANH VĂN

Nợ HP

GHI CHÚ
SỐ 

TỜ
KÝ TÊN

ĐIỂM

(KHÓA K15: E30->E39)

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP

MÔN :ANH VĂN CAO CẤP 1 (NÓI)* MÃ MÔN:ENG 301

STT MSV
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   TRƯỜNG ĐH DUY TÂN
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HỌC VÀ TÊN
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202 Số TC : 2

4 Học kỳ : 6

Lần thi : 1

SỐ CHỮ

LỚP
LỚP 

ANH VĂN
GHI CHÚ

SỐ 

TỜ
KÝ TÊN

ĐIỂM

(KHÓA K15: E30->E39)

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP

MÔN :ANH VĂN CAO CẤP 1 (NÓI)* MÃ MÔN:ENG 301

STT MSV

    BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

   TRƯỜNG ĐH DUY TÂN

Thời gian:13h00 - Ngày 16/03/2012 - Phòng: 202 - cơ sở:  396 Điện Biên Phủ

HỌC VÀ TÊN

31 152233043 Lê Thị Hồng Nhung K15KTR2 15E34

32 152233046 Trần Ngọc Diện K15KTR2 15E34

33 152233047 Trần Thế Vũ K15KTR2 15E34

34 152233065 Phan Trần Anh K15KTR2 15E34

35 152235532 Nguyễn Đặng Tuấn Phúc K15KTR2 15E34

36 152235835 Nguyễn Đắc Thanh Tùng K15KTR2 15E34

37 152236324 Nguyễn Đình Phúc K15KTR2 15E34

38 142231404 Trương Nguyễn Anh Khoa K15KTR6 15E34

39 152232940 Trần Thị Kim Oanh K15KTR6 15E34

40 152233031 Võ Quang Tiến K15KTR6 15E34

41 152233034 Nguyễn Thanh Pháp K15KTR6 15E34

42 152233039 Thân Trọng Huỳnh K15KTR6 15E34

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

Số SV vắng:…… Đình chỉ:…….. Tổng số bài:…….. Tổng số tờ:………

      LẬP BẢNG                         GIÁM THỊ            GIÁM KHẢO 1            GIÁM KHẢO 2                LÃNH ĐẠO KHOA

  Phạm Ngọc Tĩnh

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP
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203 Số TC : 2

4 Học kỳ : 6

Lần thi : 1

SỐ CHỮ

1 142231439 Đặng Tất Thành K15KTR2 15E35

2 152232834 Phạm Ngọc Tài K15KTR2 15E35

3 152232848 Nguyễn Lê Cương K15KTR2 15E35

4 152232858 Phùng Tiểu Phụng K15KTR2 15E35

5 152232875 Võ Cảnh Trí K15KTR2 15E35

6 152232891 Nguyễn Anh Minh K15KTR2 15E35

7 152232946 Lê Minh Hải K15KTR2 15E35

8 152232992 Trần Bá Quốc Thắng K15KTR2 15E35

9 152233010 Văn Thị Thuý Nga K15KTR2 15E35

10 152235538 Nguyễn Ngọc Rin K15KTR2 15E35

11 132234880 Huỳnh Ngọc Nhân K15KTR3 15E35

12 142231454 Đỗ Anh Tuấn K15KTR3 15E35

13 142231463 Nguyễn Đình Văn K15KTR3 15E35

14 142234545 Phan Trọng Nguyễn K15KTR3 15E35

15 152232802 Phan Hữu Minh K15KTR3 15E35

16 152232825 Đoàn Văn Hiếu K15KTR3 15E35

17 152232826 Trần Quang Định K15KTR3 15E35

18 152232835 Huỳnh Bá Duyên K15KTR3 15E35

19 152232844 Đỗ Trần Thanh Trà K15KTR3 15E35

20 152232864 Lâm Xuân Lĩnh K15KTR3 15E35

21 152232876 Nguyễn Duy Thành K15KTR3 15E35

22 152232887 Nguyễn Vũ Nguyên K15KTR3 15E35

23 152232901 Trần Nhật Hảo K15KTR3 15E35

24 152232913 Nguyễn Ngọc Thuyên K15KTR3 15E35

25 152232921 Tô Ngọc Anh K15KTR3 15E35

26 152232934 Phạm Thị Hồng Yến K15KTR3 15E35

27 152232937 Nguyễn Minh Trình K15KTR3 15E35

28 152232961 Trần Văn Tuấn K15KTR3 15E35

29 152232989 Lê Thị Ái Nhung K15KTR3 15E35

30 152233017 Phan Thị Ngọc Hòa K15KTR3 15E35

Số SV vắng:…… Đình chỉ:…….. Tổng số bài:…….. Tổng số tờ:………

      LẬP BẢNG                         GIÁM THỊ            GIÁM KHẢO 1            GIÁM KHẢO 2                LÃNH ĐẠO KHOA

  Phạm Ngọc Tĩnh

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

LỚP
LỚP 

ANH VĂN

Nợ HP

GHI CHÚ
SỐ 

TỜ
KÝ TÊN

ĐIỂM

(KHÓA K15: E30->E39)

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP

MÔN :ANH VĂN CAO CẤP 1 (NÓI)* MÃ MÔN:ENG 301

STT MSV

    BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

   TRƯỜNG ĐH DUY TÂN

Thời gian:13h00 - Ngày 16/03/2012 - Phòng: 203 - cơ sở:  396 Điện Biên Phủ

HỌC VÀ TÊN
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203 Số TC : 2

4 Học kỳ : 6

Lần thi : 1

SỐ CHỮ

LỚP
LỚP 

ANH VĂN
GHI CHÚ

SỐ 

TỜ
KÝ TÊN

ĐIỂM

(KHÓA K15: E30->E39)

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP

MÔN :ANH VĂN CAO CẤP 1 (NÓI)* MÃ MÔN:ENG 301

STT MSV

    BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

   TRƯỜNG ĐH DUY TÂN

Thời gian:13h00 - Ngày 16/03/2012 - Phòng: 203 - cơ sở:  396 Điện Biên Phủ

HỌC VÀ TÊN

31 152235536 Đinh Ngọc Hiền Vy K15KTR3 15E35

32 142231413 Nguyễn Giang Nam K15KTR6 15E35

33 142231470 Hồ Thị Thanh Thảo K15KTR6 15E35

34 142234647 Trần Duy Tân K15KTR6 15E35

35 152232964 Từ Thị Dung K15KTR6 15E35

36 152232966 Châu Thanh Long K15KTR6 15E35

37 152233056 Đặng Văn Thuận K15KTR6 15E35

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

Số SV vắng:…… Đình chỉ:…….. Tổng số bài:…….. Tổng số tờ:………

      LẬP BẢNG                         GIÁM THỊ            GIÁM KHẢO 1            GIÁM KHẢO 2                LÃNH ĐẠO KHOA

  Phạm Ngọc Tĩnh

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP
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301 Số TC : 2

4 Học kỳ : 6

Lần thi : 1

SỐ CHỮ

1 142231424 Võ Hữu Phước K15KTR2 15E36

2 142234945 Lê Tuấn Pháp K15KTR3 15E36

3 152232025 Phạm Văn Sơn K15KTR3 15E36

4 152232805 Lê Trọng Nghĩa K15KTR3 15E36

5 152232828 Võ Xuân Hưng K15KTR3 15E36

6 152232830 Nguyễn Ngọc Tuyên K15KTR3 15E36

7 152232854 Nguyễn Đình Phi K15KTR3 15E36

8 152232859 Lưu Nhật Tuấn K15KTR3 15E36

9 152232896 Lê Nhật K15KTR3 15E36

10 152232951 Vũ Quyết Thắng K15KTR3 15E36

11 152232957 Trần Duy Thanh Long K15KTR3 15E36

12 152232983 Nguyễn Ngọc Phúc K15KTR3 15E36

13 152232995 Nguyễn Xuân Trường K15KTR3 15E36

14 152232996 Nguyễn Tuấn Anh K15KTR3 15E36

15 152232998 Trần Lê Yến Phương K15KTR3 15E36

16 152233023 Trần Khánh Rin K15KTR3 15E36

17 152235502 Hoàng Văn Mạnh K15KTR3 15E36

18 152236325 Tô Hữu Phước K15KTR3 15E36

19 132234938 Phạm Văn K15KTR4 15E36

20 142231390 Nguyễn Ngọc Duy K15KTR4 15E36

21 152232806 Phạm Văn Nhất Đạt K15KTR4 15E36

22 152232843 Võ Hoàng Cát Tiên K15KTR4 15E36

23 152232852 Võ Hoàng Long K15KTR4 15E36

24 152232855 Trần Nguyễn Trâm Anh K15KTR4 15E36

25 152232860 Nguyễn Ngọc Anh K15KTR4 15E36

26 152232877 Võ Thuỷ Nguyên K15KTR4 15E36

27 152232890 Nguyễn Thị Thanh Mùi K15KTR4 15E36

28 152232898 Võ Thị Phương Thanh K15KTR4 15E36

29 152232911 Nguyễn Phước Duy K15KTR4 15E36

30 152232916 Trần Trung Thiên K15KTR4 15E36

Số SV vắng:…… Đình chỉ:…….. Tổng số bài:…….. Tổng số tờ:………

      LẬP BẢNG                         GIÁM THỊ            GIÁM KHẢO 1            GIÁM KHẢO 2                LÃNH ĐẠO KHOA

  Phạm Ngọc Tĩnh

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

LỚP
LỚP 

ANH VĂN

Nợ HP

Nợ HP

GHI CHÚ
SỐ 

TỜ
KÝ TÊN

ĐIỂM

(KHÓA K15: E30->E39)

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP

MÔN :ANH VĂN CAO CẤP 1 (NÓI)* MÃ MÔN:ENG 301

STT MSV

    BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

   TRƯỜNG ĐH DUY TÂN

Thời gian:13h00 - Ngày 16/03/2012 - Phòng: 301 - cơ sở:  396 Điện Biên Phủ

HỌC VÀ TÊN
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301 Số TC : 2

4 Học kỳ : 6

Lần thi : 1

SỐ CHỮ

LỚP
LỚP 

ANH VĂN
GHI CHÚ

SỐ 

TỜ
KÝ TÊN

ĐIỂM

(KHÓA K15: E30->E39)

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP

MÔN :ANH VĂN CAO CẤP 1 (NÓI)* MÃ MÔN:ENG 301

STT MSV

    BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

   TRƯỜNG ĐH DUY TÂN

Thời gian:13h00 - Ngày 16/03/2012 - Phòng: 301 - cơ sở:  396 Điện Biên Phủ

HỌC VÀ TÊN

31 152232941 Nguyễn Công Hoàng K15KTR4 15E36

32 152232949 Đỗ Thị Diễm Vy K15KTR4 15E36

33 152232956 Tống Ngọc Dũng K15KTR4 15E36

34 152235937 Văn Công Tạo K15KTR4 15E36

35 142231423 Phạm Đình Tuấn Phi K15KTR6 15E36

36 152232021 Phan Hoàng Hải K15KTR6 15E36

37 152232815 Trương Đình Thành Tín K15KTR6 15E36

38 152232894 Đoàn Trung Dũng K15KTR6 15E36

39 152232950 Đặng Văn Huệ K15KTR6 15E36

40 152232985 Võ Thanh Cảm K15KTR6 15E36

41 152233048 Văn Hữu Khanh K15KTR6 15E36

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

Số SV vắng:…… Đình chỉ:…….. Tổng số bài:…….. Tổng số tờ:………

      LẬP BẢNG                         GIÁM THỊ            GIÁM KHẢO 1            GIÁM KHẢO 2                LÃNH ĐẠO KHOA

  Phạm Ngọc Tĩnh

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP
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302 Số TC : 2

4 Học kỳ : 6

Lần thi : 1

SỐ CHỮ

1 152232026 Đinh Thị Hoài K15KTR4 15E37

2 152232808 Dương Tùng K15KTR4 15E37

3 152232812 Trần Đức Diệt K15KTR4 15E37

4 152232817 Trương Bảo Quốc K15KTR4 15E37

5 152232818 Lê Thị Mỹ Thuận K15KTR4 15E37

6 152232824 Phan Quang Vinh K15KTR4 15E37

7 152232842 Lê Thị Thu Phượng K15KTR4 15E37

8 152232884 Nguyễn Công Cường K15KTR4 15E37

9 152232885 Nguyễn Đức Lê Thanh Sang K15KTR4 15E37

10 152232904 Lê Văn Chung K15KTR4 15E37

11 152232907 Nguyễn Trịnh Nam K15KTR4 15E37

12 152232922 Lê Bảo Lộc K15KTR4 15E37

13 152232968 Phan Thị Thanh Trà K15KTR4 15E37

14 152232972 Phùng Minh Sơn K15KTR4 15E37

15 152232975 Lê Thị Huệ K15KTR4 15E37

16 152232993 Trần Thị Cẩm Nhung K15KTR4 15E37

17 152233000 Trần Thanh Hải K15KTR4 15E37

18 152233020 Nguyễn Nam Khánh K15KTR4 15E37

19 152233026 Phan Anh Huân K15KTR4 15E37

20 152233040 Đinh Khánh Đồng K15KTR4 15E37

21 152233042 Lê Thị Thuỳ Linh K15KTR4 15E37

22 152233058 Hoàng Trung Phong K15KTR4 15E37

23 152233062 Hồ Quốc Bảo K15KTR4 15E37

24 152235533 Hoàng Trọng Huy K15KTR4 15E37

25 152235537 Phạm Văn Thành K15KTR4 15E37

26 152235837 Nguyễn Trung Hiếu K15KTR4 15E37

27 152232823 Trần Viết Đạt K15KTR5 15E37

28 152232827 Lê Ngọc Tường Nhi K15KTR5 15E37

29 152232845 Nguyễn Văn Duy K15KTR5 15E37

30 152232878 Lục Hiểu Đình K15KTR5 15E37

Số SV vắng:…… Đình chỉ:…….. Tổng số bài:…….. Tổng số tờ:………

      LẬP BẢNG                         GIÁM THỊ            GIÁM KHẢO 1            GIÁM KHẢO 2                LÃNH ĐẠO KHOA

  Phạm Ngọc Tĩnh

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

LỚP
LỚP 

ANH VĂN

Nợ HP

Nợ HP

GHI CHÚ
SỐ 

TỜ
KÝ TÊN

ĐIỂM

(KHÓA K15: E30->E39)

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP

MÔN :ANH VĂN CAO CẤP 1 (NÓI)* MÃ MÔN:ENG 301

STT MSV
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302 Số TC : 2

4 Học kỳ : 6

Lần thi : 1

SỐ CHỮ

LỚP
LỚP 

ANH VĂN
GHI CHÚ

SỐ 

TỜ
KÝ TÊN

ĐIỂM

(KHÓA K15: E30->E39)

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP

MÔN :ANH VĂN CAO CẤP 1 (NÓI)* MÃ MÔN:ENG 301

STT MSV

    BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

   TRƯỜNG ĐH DUY TÂN

Thời gian:13h00 - Ngày 16/03/2012 - Phòng: 302 - cơ sở:  396 Điện Biên Phủ

HỌC VÀ TÊN

31 152232879 Nguyễn Thế Anh K15KTR5 15E37

32 152232880 Đàm Hoàng Hoàng K15KTR5 15E37

33 152232909 Lê Thị Tường Vi K15KTR5 15E37

34 152232931 Dương Minh Vũ K15KTR5 15E37

35 152232948 Phạm Thị Phương K15KTR5 15E37

36 132234804 Nguyễn Đức Anh K15KTR6 15E37

37 132234867 Lê Đình Long K15KTR6 15E37

38 142231407 Trần Duy Linh K15KTR6 15E37

39 142231429 Vũ Trọng Quý K15KTR6 15E37

40 142231469 Nguyễn Thế Kiên K15KTR6 15E37

41 142234548 Lê Văn Toàn K15KTR6 15E37

42 142234645 Hồ Hoài Linh K15KTR6 15E37

43 142234836 Mai Nhị Long K15KTR6 15E37

44 152232820 Trần Bá Trình K15KTR6 15E37

45 152232892 Phạm Bá Trường K15KTR6 15E37

46 152232952 Đinh Quang Văn K15KTR6 15E37

47 152233006 Nguyễn Anh Tuấn K15KTR6 15E37

48 152233037 Trần Công Hậu K15KTR6 15E37

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

Số SV vắng:…… Đình chỉ:…….. Tổng số bài:…….. Tổng số tờ:………

      LẬP BẢNG                         GIÁM THỊ            GIÁM KHẢO 1            GIÁM KHẢO 2                LÃNH ĐẠO KHOA

  Phạm Ngọc Tĩnh

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP
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303 Số TC : 2

4 Học kỳ : 6

Lần thi : 1

SỐ CHỮ

1 132234890 Nguyễn Văn Quế K15KTR5 15E38

2 152232027 Trần Thị Thanh Nhàn K15KTR5 15E38

3 152232803 Trương Duy Tín K15KTR5 15E38

4 152232822 Vàng Anh Quốc K15KTR5 15E38

5 152232837 Nguyễn Văn Lộc K15KTR5 15E38

6 152232838 Nguyễn Lê Hân K15KTR5 15E38

7 152232851 Trần Minh Hoàng K15KTR5 15E38

8 152232895 Phan Thanh Nam K15KTR5 15E38

9 152232900 Nguyễn Hồng Thái K15KTR5 15E38

10 152232905 Hồ Duy Nguyên K15KTR5 15E38

11 152232938 Kiều Quốc Quỳnh K15KTR5 15E38

12 152232943 Lê Quốc Bảo K15KTR5 15E38

13 152232944 Nguyễn Tống Phương K15KTR5 15E38

14 152232945 Đào Hải Ninh K15KTR5 15E38

15 152232953 Lê Chiêu Linh K15KTR5 15E38

16 152232958 Phạm Khắc Long K15KTR5 15E38

17 152232962 Phan Văn Phúc K15KTR5 15E38

18 152232976 Bùi Thị Diễm Mỵ K15KTR5 15E38

19 152232979 Hoàng Đình Hùng K15KTR5 15E38

20 152232981 Nguyễn Minh Tuấn K15KTR5 15E38

21 152232988 Nguyễn Xuân Cường K15KTR5 15E38

22 152232991 Huỳnh Rô Y K15KTR5 15E38

23 152232997 Nguyễn Văn Mạnh K15KTR5 15E38

24 152232999 Bùi Tất Thành K15KTR5 15E38

25 152233007 Phan Ngọc Sang K15KTR5 15E38

26 152233008 Nguyễn Hoàng Tùng K15KTR5 15E38

27 152233024 Nguyễn Thành Trung K15KTR5 15E38

28 152233038 Nguyễn Đình Huy K15KTR5 15E38

29 152233044 Võ Ngọc Anh K15KTR5 15E38

30 152233050 Lê Tấn Trúc K15KTR5 15E38
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303 Số TC : 2

4 Học kỳ : 6

Lần thi : 1

SỐ CHỮ
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31 152233051 Nguyễn Phan Thành Đồng K15KTR5 15E38

32 142231459 Nguyễn Nho Thanh Tùng K15KTR6 15E38

33 142234547 Nguyễn Thị Vi Ta K15KTR6 15E38

34 152232883 Nguyễn Thị Kim Phượng K15KTR6 15E38

35 152232920 Trần Quang Tú K15KTR6 15E38

36 152232978 Phan Đình Phong K15KTR6 15E38

37 152236462 Nguyễn Quốc K15KTR6 15E38

38 0686 Nguyễn Đình Đức K13KTR3 15E38

39
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401 Số TC : 2

4 Học kỳ : 6

Lần thi : 1

SỐ CHỮ

1 142332271 Nguyễn Đức Túc K15QTH1 15E39

2 152332046 Dương Thị Phương Triệu K15QTH1 15E39

3 152333148 Phạm Thị Ngọc Quỳnh K15QTH1 15E39

4 152333152 Nguyễn Thị Minh Hiếu K15QTH1 15E39

5 152333158 Nguyễn Thị Trúc Duyên K15QTH1 15E39

6 152333159 Nguyễn Thị Mai Thảo K15QTH1 15E39

7 152333161 Đào Ngọc Đức K15QTH1 15E39

8 152333180 Huỳnh Ngọc Hoàng Nguyên K15QTH1 15E39

9 152333225 Nguyễn Thị Thảo K15QTH1 15E39

10 152333241 Lý Thanh Tuấn K15QTH1 15E39

11 152333245 Trần Dương Phi K15QTH1 15E39

12 152333250 Nguyễn Văn Ngọc K15QTH1 15E39

13 152333251 Lê Khánh Huyền K15QTH1 15E39

14 152333252 Hồ Trọng An K15QTH1 15E39

15 152333253 Nguyễn Phúc Trương K15QTH1 15E39

16 152333255 Nguyễn Cao Quyết K15QTH1 15E39

17 152333258 Nguyễn Văn Chiến K15QTH1 15E39

18 152333259 Nguyễn Thị Huyền K15QTH1 15E39

19 152333265 Ngô Viết Huy K15QTH1 15E39

20 152335557 Trần Đình Tuấn K15QTH1 15E39

21 152335558 Trần Thị Ái Thùy K15QTH1 15E39

22 152335765 Trần Nhật Nam K15QTH1 15E39

23 152335956 Thái Tấn Thông K15QTH1 15E39

24 152335983 Trương Thế Thanh K15QTH1 15E39

25 152336112 Nguyễn Thị Thanh Thảo K15QTH1 15E39

26 152336115 Nguyễn Anh Tuấn K15QTH1 15E39

27 152336229 Hoàng Thị Vân K15QTH1 15E39

28 152336359 Đinh Hoàng Hiệp K15QTH1 15E39

29 152336360 Nguyễn Quốc Doanh K15QTH1 15E39

30 152336460 Hồ Hoàng Uyên Trang K15QTH1 15E39
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401 Số TC : 2

4 Học kỳ : 6

Lần thi : 1

SỐ CHỮ

LỚP
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HỌC VÀ TÊN

31 152413306 Trương Công Khánh K15QTH1 15E39

32 152333146 Nguyễn Văn Thành K15QTH2 15E39

33 152333167 Nguyễn Đức Khoa K15QTH2 15E39
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